
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 60 6006 SSD độ III

1 2 44 2012 UXTC 15 tuần/VMC TNTC

1 3 49 2002 UXTC 14 tuần

1 4 39 2002 NXTC 14 tuần

2 5 46 2022 CTC dài

2 6 47 4004 UXTC 18 tuần

2 7 28 1011 NXTC 12 tuần

3 8 50 2002 UXTC 16 tuần

3 9 27 ĐT NXTC 14 tuần

3 10 23 1001 UBT 17cm

5 11 51 1001 UXTC 14 tuần

5 12 42 3003 UXTC 16 tuần

5 13 43 0000 UXTC 14 tuần

18 14 87 6004 UBT(P) 11cm

18 15 47 3023 UXTC 14 tuần

18 16 32 0030 NXTC to ngang rốn/VMC TNTC

6 17 0

16 18 0

1 1 45 4004 CTC dài

1 2 56 3003 KNMTC gđ I

1 3 46 2012 UXTC 14 tuần

1 4 38 2002 NXTC 14 tuần

THỐNG + YÊN + TÙNG.SB

T.HÒA + Đ.TRỌNG + MINH UYÊN.SB    

T.HÒA + Đ.TRỌNG + MINH UYÊN.SB    

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT  

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

H.TRUNG + Q.HẢI + HẬU GIANG.TT 
+CHÂN.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

B.HẢI + LAN HƯƠNG + TRINH.SB

B.HẢI + LAN HƯƠNG + TRINH.SB

B.HẢI + LAN HƯƠNG + TRINH.SB

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT + THÀNH.SB

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT + THÀNH.SB

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT + THÀNH.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

TR.THẢO + THƠ.SB + HẠNH.SB   

TR.HẠNH + KIỀU LOAN + M.PHƯƠNG2

TR.HẠNH + KIỀU LOAN + M.PHƯƠNG2

BÍCH 1 + N.DIỆP + KIM CHI

N.DIỆP + KIM CHI + THU.SB

KIM CHI  + THU.SB  + MỸ PHƯỢNG.SB  

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 29/11/2010 đến ngày 05/12/2010 (Tuần1)

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NHUNG

ĐINH THỊ NHUẦN

NGUYỄN THỊ NÙNG

TRƯƠNG THỊ THÙY LINH

LÊ THANH HẢI

NGUYỄN THỊ RẢ

TRẦN NGỌC LOAN

NGUYỄN THỊ NỮ

SÊN LY MÙI

NGÔ THỊ THANH PHƯƠNG

TRẦN THỊ VŨ MỘNG

NGUYỄN THỊ NGA

PHẠM THỊ HỒNG NGA

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

LÊ PHẠM HÂN

NGUYỄN THỊ MINH THI

HỌ VÀ TÊN

PHAN THỊ QUÝ

BÙI THỊ BĂNG TRINH

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN TUYẾT MAI

11090

11333

11159

11158

SHC

11174

10634

10672

11107

11131

11133

11091

11128

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10818

11139

11267

11138

PM

Ngày: 29/11/2010 

Ngày: 30/11/2010 

11144

11292

11104

11098



2 5 48 5035 UXTC 14 tuần

2 6 44 3002 UXTC 12 tuần

2 7 42 1011 NXTC 14 tuần

3 8 34 2012 UBT 2bên  9cm

3 9 42 ĐT UXTC to / Thiếu máu

3 10 41 0010 NXTC 20tuần

5 11 45 3033 UXTC 16 tuần

5 12 40 2002 NXTC 16 tuần

18 13 52 5005 UXTC 16 tuần

18 14 31 ĐT NXTC 14 tuần

6 15 48 2012 Sang thương vú (P)

6 16 31 1001 Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 17 27 2022 Sang thương 2 vú 

16 18 0

1 1 75 4003 SSD độ III

1 2 30 2002 CTC dài

1 3 42 2002 UXTC 14 tuần

1 4 32 0000 NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

2 5 40 2002 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

2 6 44 3023 UXTC 16 tuần

2 7 42 2012 NXTC 14 tuần

3 8 51 3003 UXTC 14 tuần

3 9 46 2002 UXTC 12 tuần

5 10 50 1001 UXTC 14 tuần

5 11 46 3003 UXTC 14 tuần

18 12 45 1011 UXTC 16 tuần

18 13 33 1011 NXTC (có cuống) 8cm/VMC

18 14 26 ĐT NXTC 16 tuần/Thiếu máu

16 15 0

HỒNG CẨM + LỆ THỦY  + NGỌC.NT 

PHÒNG KHÁM PK + MINH.SB + VÂN.SB

B.HẢI + V HỘI + TRINH.PNT

B.HẢI + V HỘI + TRINH.PNT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

Q.HIẾU + D.THÚY.SB + MINH.SB

Q.HIẾU + MINH.SB + D.THÚY.SB 

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + THỦY.SB

N ĐIỆP1 + THỦY.SB + HÓA.SB

N ĐIỆP1 + HÓA.SB + THỦY.SB 

A DANH.PNT + H.TRUNG + TRƯỜNG.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KHOA KHGĐ + P.DUNG.SB + T.UYÊN.SB

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

BÁ + HỒ PHƯỢNG + LAN.SB

HỒ PHƯỢNG + LAN.SB + EBAN.SB

HỒ PHƯỢNG + EBAN.SB + LAN.SB

D.MINH + TRINH + TUYẾN.SB

D.MINH + TRINH + TUYẾN.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + TRƯỜNG.SB

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

HUỲNH THỊ KIM YẾN

BÙI THỊ TRÚC LINH

BN SẢN A

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ CÚC

TRƯƠNG THỊ CÚC

BÙI THỊ DUNG

THẠCH NGỌC EM

TÔN THỊ THẬT

BẠCH NGỌC TUYẾT DÂN

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ CÁI 

LÊ THỊ THU HOÀI

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

VÕ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

TRẦN THỊ KHÁNH PHƯƠNG

HUỲNH THỊ CẢM

LÊ THỊ HỒNG THẮM

PHẠM THỊ TUYẾT VÂN

ĐOÀN THANH NGUYÊN

NGUYỄN THỊ ĐƯỢC

LÂM THANH HOA

PHẠM NGỌC NGA

VÕ THỊ KIỀU PHƯƠNG

VÕ THỊ LAN THANH

TRẦN THỊ OANH

11244

11196

11154

11130

11276

11213

10824

11202

11190

11277

1001

10823

10949

11234

11160

11169

11097

11149

11146

962

1016

11164

11105B

11175

11216

10634B

10774B

Thứ: TƯ 
Ngày: 01/12/2010 

Ngày: 02/12/2010 



1 1 44 1011 SSD độ III

1 2 35 1001 NXTC 16 tuần

2 3 63 8018 UXTC (có cuống) 

2 4 52 2011 UXTC 20 tuần

2 5 31 0000 NXTC 14 tuần

3 6 62 11009 UBT (P) 7cm

3 7 54 5005 UXTC 16 tuần

3 8 31 0000 NXTC 12 tuần

5 9 46 5015 UXTC 16 tuần

5 10 48 5013 UXTC 14 tuần

18 11 71 2002 UXTC 12 tuần

18 12 42 1001 UXTC 14tuần + UBT (P)  5cm

18 13 36 2012 UBT 2bên 8cm

6 14 40 0010 Sang thương vú (P)

6 15 33 2002 Sang thương vú (P)

6 16 18 ĐT Sang thương 2 vú 

16 17 0

16 18 0

1 1 38 2002 CTC dài

1 2 46 3003 UXTC  20cm

1 3 50 2022 UBT (T) 10 cm

1 4 49 2022 UXTC 12tuần + UBT (P)  8cm

1 5 41 1011 UXTC 12 tuần

2 6 33 0000 U hạ vị 15cm

2 7 44 4004 UXTC 20 tuần

2 8 35 ĐT NXTC 14tuần/VMC bóc NX

3 9 47 2012 UXTC 18 tuần

3 10 47 3003 UBT 2bên  6cm

3 11 44 1001 NXTC 12 tuần VŨ HẢI + Đ.THẢO + CẨM HUỆ.SB

KHOA KHGĐ

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + THẢO.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + TÂN.SB

H.THẮM + TÂN.SB + THẢO.SB

VŨ HẢI + Đ.THẢO + CẨM HUỆ.SB

VŨ HẢI + Đ.THẢO + CẨM HUỆ.SB

BM.ĐHYD (S,3) 
P. KHÁM THAI + LANG CHÂU.SB+ YẾN.SB 
(C,3)

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

THU THỦY + NG.LAN.BM + HỮU HUỆ.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + HỮU HUỆ.SB

KHOA KHGĐ

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT     

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

HỒ HOA + TÌNH.SB + NHUNG.SB   

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + HÒA.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + HÒA.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + HÒA.SB

DŨ + ĐEM + HỒNG HOA.SB

DŨ + ĐEM + HỒNG HOA.SB  

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG   

THÁI HÀ + HỒ HOA + TÌNH.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + NHUNG.SB

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP    

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ LỢI

LÊ THỊ KIM NHÂN

VÕ THỊ HOA

QUÃNG THỊ SONG

LỮ KIM SAN

VÕ THỊ ĐỨC

NGUYỄN THỊ TÍNH

PHAN THỊ THANH

LÂM THỊ THANH THỦY

VÕ THỊ THÚY PHƯỢNG

TRẦN HOÀNG VY

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ Y

TRƯƠNG THỊ ĐẸP

TRỊNH THỊ THU

NGÔ THỊ KỈNH

HUỲNH THỊ HẢI

ĐINH THỊ THƯƠNG

CAO THỊ THÍCH

NGUYỄN THỊ BÔNG

BÙI THỊ BẢY

TRẦN THỊ THANH

NGUYỄN NGỌC Ý MINH ĐĂNG

NGÔ THỊ KÍNH

ĐÔNG THỊ THẮM

PHÙNG THỊ THÚY

11280

11279

11317

11265

11232

11410

11273

11283

11323

11281

1009

1014

1002

11312

11214

11270

11234

11189

11234b

11237

11121

11200

11369

10993

11145

11223

11240

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/12/2010 



5 12 39 1021 UXTC 16tuần+ UBT (P)5 cm/VMC 2lần

5 13 39 1011 NXTC 12 tuần

18 14 67 7007 UBT (T) 10 cm

18 15 32 1011 NXTC 6cm/VMC

16 40 1021 NXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

THU NGUYỆT+ NG LONG + NA.SB (S,3)

KIM CHI + A.THƯ4 + BẢO.SB (C,3)

PHÒNG KHÁM PK + BÍCH PHƯƠNG.SB

PHÒNG KHÁM PK  + BÍCH PHƯƠNG.SB

Q.TUẤN + THI.NT + DUY.NT

Q.TUẤN + THI.NT + DUY.NT

DỰ BỊ

Mổ lấy thai

Ngày 26 tháng 11 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

ĐOÀN THỊ EM

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

HUỲNH THỊ VÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THANH THẢO

DƯƠNG THỊ KIM LOAN

11308

11261

11261B

11291

11328


